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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018



Kính gửi: Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Ngành.

Thực hiện Công văn số 2088/TLĐ ngày 18/10/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam v/v báo cáo kết quả công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2018, phương hướng năm 2019, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nội dung sau:


- Thống kê số liệu triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo Công đoàn năm 2018 (theo mẫu gửi kèm).

Để kịp tiến độ tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn, đề nghị các đơn vị thực hiện, gửi Phụ lục biểu mẫu thống kê về Công đoàn Ngành (qua Ban Tuyên giáo, email: banthiduatuyengiao@gmail.com) trước ngày 10/11/2018.

Tải biểu mẫu trên trang Web: congdoannongnghiep.org.vn, mục Văn bản.

	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

	Nơi nhận:

- Thường trực CĐN;
- Các CĐ trực thuộc CĐN;

- Lưu VP,TG.
	(Đã ký)
   Ngô Thị Anh Tuyên


BÁO CÁO
TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC
(Số liệu tính đến ngày………)
Kèm theo báo cáo số…………..ngày…….. tháng…………năm 2018

	của ………………………………………

TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú


	I
	 Tuyên truyền
	 
	 


	1
	Số CĐCS có tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục
	CĐCS
	
	 


	
	+Tỷ lệ so với tổng số CĐCS
	%
	
	


	2
	Số cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật…
	Cuộc
	
	 


	
	+Tỷ lệ so với tổng số CĐCS
	%
	
	


	3
	Số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật….
	Người
	
	 


	
	+Tỷ lệ so với tổng số CĐCS
	%
	
	


	4
	Biên soạn, phát hành các loại tài liệu tuyên truyền
	Bộ
	
	


	
	+ Số đầu tài liệu đã biên soạn
	Đầu tài liệu
	
	 


	
	+Số lượng sách, tài liệu đã phát hành
	Quyển
	
	 


	II
	Triển khai chỉ thị 05-CT/TW về học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh


	1
	Ban hành hướng dẫn, kế hoạch
	
	
	


	2
	Tổ chức học tập quán triệt
	
	
	


	3
	Số người tham dự
	Người
	
	


	III
	Văn hóa cơ sở
	
	
	


	
	- Số CĐCS có tổ chức hoạt động văn hóa thể thao
	CĐCS
	
	


	
	+Tỷ lệ so với tổng số CĐCS
	%
	
	


	
	- Số CNVCLĐ tham gia
	Người
	
	


	
	+ Số cuộc tập huấn, tuyên truyền về VH Công nhân
	Cuộc
	
	


	IV
	 Học tập nâng cao trình độ
	
	
	


	
	- Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp
	Người
	
	


	
	+Tỷ lệ so với tổng số CNVCLĐ
	%
	
	


	
	- Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ học vấn
	Người
	
	


	
	+Tỷ lệ so với tổng số CNVCLĐ
	%
	
	


	
	- Số đoàn viên và người lao động được tuyên truyền về pháp luật lao động, công đoàn, BHXH, BHYT…
	Người
	
	


	
	+Tỷ lệ so với tổng số CNVCLĐ
	%
	
	


	V
	Phòng, chống TP, MT, HIV/AIDS, TNXH; Xây dựng nơi làm việc không khói thuốc lá; Tuyên truyền an toàn giao thông trong CNVCLĐ


	1 
	Phòng chống TP, MT, HIV/AIDS
	 
	
	 


	 
	+ Tổ chức tập huấn, tuyên truyền
	Buổi (lần)
	
	 


	 
	+ CNVCLĐ tham gia các lớp tập huấn, tuyên truyền
	Người
	
	 


	
	+Tỷ lệ so với tổng số CNVCLĐ
	%
	
	


	2
	Phòng, chống tác hại của thuốc lá
	 
	
	 


	


	


	 
	+ Số CQ, ĐV triển khai xây dựng MTLV không khói thuốc

	


	
	+ Số CNVCLĐ được tuyên truyền Luật PCTH của thuốc lá
	Người
	
	


	 
	+Tỷ lệ so với tổng số CNVCLĐ

	


	
	- Số CNVCLĐ bỏ hút thuốc lá (Nếu có)
	Người
	
	


	
	- Số CNVCLĐ giảm hút thuốc lá (Nếu có)
	Người
	
	


	3
	Tổ chức tuyên truyền ATGT trong CNVCLĐ
	
	
	


	
	Văn bản phát hành
	
	
	


	
	Số cuộc tuyên truyền
	Cuộc
	
	


	
	Số người tham dự
	Người
	
	


	
	Tài liệu tuyên truyền
	Đầu tài liệu
	
	


	VI
	Các tạp chí, bản tin, trang tin điện tử đơn vị đang quản lý


	1
	Trang thông tin điện tử
	
	
	


	
	Số lượng tin bài trong năm
	
	
	


	
	Số lượt truy cập trong năm
	
	
	


	2
	Tạp chí
	
	
	


	
	Số lượng phát hành tạp chí trong năm
	Quyển
	
	


	3
	Bản tin
	
	
	


	
	Số lượng phát hành tạp chí trong năm
	
	
	


	4
	Số CĐCS mua báo Lao động
	CĐCS
	
	


	5
	Số lượng báo Lao động đã mua
	Tờ
	
	


	6
	Mở trang facebook của đơn vị
	trang
	
	


	
	Tên trang facebook của đơn vị
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